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A. KIỂM TRA ĐỌC – HIỂU (5 điểm)

Hãy đọc đoạn văn sau:
Hãy cho mình một niềm tin

Có một gia đình Én đang bay đi trú đông. Chú Én con mới tập bay. Đây là lần đầu tiên Én con phải bay xa đến vậy. Trên đường đi, gia đình Én phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết. Chú Én con sợ hãi nhìn dòng sông. Én sẽ bị chóng mặt và rơi xuống mất. Bố mẹ động viên Én rất nhiều, nhưng Én vẫn không dám bay qua. Bố liền ngắt cho Én con một chiếc lá rồi nói:

- Con hãy cầm chiếc lá thần kì này. Nó sẽ bảo vệ con được an toàn. Lúc qua sông rồi, Én con vui vẻ bảo bố:

- Bố ơi, chiếc lá thần kì tuyệt vời quá ! Nó giúp con qua sông an toàn rồi đây này.

Bố Én ôn tồn bảo:

Không phải chiếc lá thần kì đâu con ạ. Đó chỉ là một chiếc lá bình thường như bao chiếc lá khác. Cái chính là con đã vững tin và rất cố gắng. Én con thật giỏi phải không ? Còn bạn, đã bao giờ bạn thấy trước một việc gì đó chưa ? Hãy tạo cho mình một niềm tin, chắc chắn bạn sẽ vượt qua.

Theo Nguyễn Thị Thu Hà
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1.(0,5 điểm) Trên đường bay đi trú đông, gia đình Én gặp phải những khó khăn gì ?

A. Phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết.

B. Phải bay qua một cánh đồng rộng bát ngát.

C. Phải bay qua một con sông nhỏ.

Câu 2.(0,5 điểm) Chi tiết nào cho thấy Én con rất sợ bay qua sông ?

A. Én con sợ bị rơi xuống sông

B. Én con nhắm tịt mắt lại không dám nhìn.

C. Én con sợ hãi nhìn dòng sông. Én con sợ bị chóng mặt và rơi xuống sông.

D. Phải chờ bố động viên thì mới bay qua.

Câu 3.(0,5 điểm) Người bố đã làm gì để giúp Én con bay qua sông ?

A. Đưa cho Én con một chiếc lá và bảo đó là lá thần kì, giúp Én con qua sông an toàn.

B. Bay sát Én con để phòng ngừa Én con gặp nguy hiểm.

C. Đỡ một bên cánh để giúp Én con bay qua.

Câu 4. (0,5 điểm) Nhờ đâu Én con bay được qua sông an toàn ?

A. Nhờ chiếc lá thần kì.

B. Nhờ được bố bảo vệ.

C. Nhờ Én con tin rằng mình sẽ bay qua được. 

Câu 5. (1 điểm) Câu chuyện trên khuyên chúng ta điều gì ?

Phải biết cố gắng và tin vào chính bản thân mình.

Câu 6. (0,5 điểm) Động từ trong câu “Chú Én con sợ hãi nhìn dòng sông” là:

A. Chú Én

B. sợ hãi 

C. nhìn

D. dòng sông

Câu 7. (0,5 điểm) Dấu gạch ngang trong bài đọc trên có tác dụng gì ?

A. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

B. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.

C. Nối các từ ngữ trong một liên danh.
Câu 8. (1 điểm) Đặt câu có từ “niềm tin” trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa.
B. KIỂM TRA VIẾT (5 điểm)

Miêu tả một con vật mà em đã chăm sóc và gắn bó.
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I. KIỂM TRA ĐỌC – HIỂU (5 điểm)

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 6
	Câu 7

	Đáp án
	A
	C
	A
	C
	C
	B

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 5. (1 điểm) Câu chuyện trên khuyên chúng ta:

Phải biết cố gắng và tin vào chính bản thân mình.

Câu 8. (1 điểm) Đặt đúng câu có từ “niềm tin” trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa (cho 1 điểm).

VD: Chú mèo nhà em luôn là niềm tin của mọi người trong gia đình.
II. KIỂM TRA VIẾT (5 điểm)

* Mở bài: Giới thiệu được con vật mà em định tả. (0,5 điểm)

* Thân bài: (4 điểm)

+ Tả bao quát con vật đó (0,5 điểm).

+ Tả được một số bộ phận nổi bật, hoạt động hàng ngày của con vật (1 điểm).

+ Nêu được ích lợi của con vật đó. (1 điểm).

* Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ. (0,5 điểm).

* Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng (0,5 điểm).

* Bài viết có sự sáng tạo, biết sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa (0,5 điểm).

* Kết bài: Kết bài phù hợp thể hiện được tình cảm của mình về con vật đó (0,5 điểm).

* Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 

5 – 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5.
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